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Tiết 26     ÔN TẬP HỌC KÌ I
Môn học: Lịch sử và Địa lí lớp:9
Thời gian thực hiện: (1 tiết). 
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức 
- Giúp HS hệ thống kiến thức từ bài 9 đến bài 13
- Kiểm tra, đánh giá việc tiếp thu bài của HS.
2. Về năng lực
a. Năng lực chung:
- Năng lực tự học: khai thác được tài liệu phục vụ cho bài học.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: làm việc nhóm có hiệu quả.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: biết sử dụng công cụ, phương tiện phục vụ bài học, biết phân tích và xử lí thông tin.
b. Năng lực đặc thù: Rèn luyện kĩ năng phân tích các đặc điểm tụ nhiên và TNTN của các vùng KT.
3. Về phẩm chất: Ý thức học tập nghiêm túc 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Giáo viên: Đề cương ôn tập, bản đồ châu Âu, Á, các khu vực châu Á.
2. Học sinh: Sgk, nội dung ôn tập.
          III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Hoạt động 1: TRẮC NGHIỆM
a. Mục tiêu: Thông qua các bài tập trắc nghiệm giúp HS củng cố lại kiến thức đã được học trong chương trình HK1 ở mức độ nhận biết.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi vòng quay may mắn ( GV triển khai luật chơi).
- GV có thể sử dụng nhiều hình thức: hỏi - đáp, phần mềm Plicker...
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS tham gia trò chơi
Bước 3: Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận:
- GV quan sát, đánh gía nội dung câu trả lời của HS. (Có thể kết hợp đánh giá, cho điểm KTTX)
Bước 4: Kết luận và nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá quá trình tham gia trò chơi, khuyến khích cho điểm HS.
TRẮC NGHIỆM: 
TRẮC NGHIỆM : 
Câu 1. Nhà máy thuỷ điện có công suất lớn nhất nước ta là
A. Sơn La.  		B. Hoà Bình.     		C. Phả Lại.      		D. Phú Mỹ. 
Câu 2. Trung tâm công nghiệp nào có quy mô rất lớn ở nước ta?
A. Thái Nguyên.	B. Hà Nội.    			C. Cần Thơ.         		D. Dung Quất. 
Câu 3. Loại hình vận tải chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu khối lượng vận chuyển hàng hóa ở nước ta là
A. Đường bộ.		B. Đường sắt.	C. Đường biển             D. Đường hàng không.	
Câu 4. Năm 2021, nước ta có bao nhiêu cảng hàng không quốc tế? 
A. 5 cảng.		B. 10 cảng.			C. 12 cảng.			D. 22 cảng.
Câu 5. Tuyến đường sắt nào đóng vai trò quan trọng nhất nước ta?
A. Đường sắt Hà Nội- Hải Phòng.  			B. Đường sắt Hà Nội- Lào Cai.    	
C. Đường sắt Thống Nhất.      				D. Đường sắt xuyên Á. 
Câu 6. Ba cảng hàng không quốc tế quan trọng nhất của nước ta là
A. Đà Nẵng, Cần Thơ, Phú Quốc.              		B. Cát Bi, Chu Lai, Long Thành.
C.  Nội Bài, Cam Ranh, Phú Quốc.         		D. Nội Bài, Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất.
Câu 7. Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ bao gồm
A. 14 tỉnh.		B. 15 tỉnh.			C. 13 tỉnh.			D. 12 tỉnh.
Câu 8. Cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Trung du và miền núi Bắc Bộ là
A. cao su.		B. điều.			C. cà phê.			D. chè.
Câu 9. Hai trung tâm công nghiệp hàng đầu ở vùng Đồng bằng Sông Hồng là
A. Hà Nội và Hải Dương.				B. Hà Nội và Hải Phòng.
C. Hà Nội và Nam Định.				D. Hà Nội và Vĩnh Yên.
Câu 10. Thế mạnh về tự nhiên nào dưới đây đã tạo cho vùng Đồng bằng Sông Hồng có khả năng phát triển mạnh cây vụ đông?
A. Có một mùa đông lạnh.				B. Đất phù sa màu mỡ.
C. Nguồn nước mặt phong phú.			D. Địa hình bằng phẳng.
Câu 11. Chọn các cụm từ trong ngoặc (cây công nghiệp, năng suất, cây lương thực, diện tích) điền vào chỗ trống sao cho đúng:
	Đồng bằng sông Hồng là vùng sản xuất ……………(1) lớn thứ hai cả nước, sau vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Lúa là cây lương thực chính của vùng. Tuy nhiên,………(2) và sản lượng lúa có xu hướng giảm dần do chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
Câu 12. Chọn các cụm từ trong ngoặc (gia cầm, tăng, gia súc, giảm) điền vào chỗ trống sao cho đúng:
	Trung du và miền núi Bắc Bộ có thế mạnh về chăn nuôi ……………(1). Số lượng đàn trâu của vùng lớn nhất cả nước. Đàn bò có xu hướng…………(2) qua các năm, đứng thứ hai cả nước chiếm gần 19% tổng đàn bò cả nước năm 2021.
* Các phát biểu sau đây đúng hay sai (Đ/S).
Câu 13. Các đô thị là nơi tập trung các dịch vụ bưu chính viễn thông hiện đại. 
Câu 14. Hà Nội và TP Đà Nẵng là hai trung tâm buu chính viễn thông phát triển nhất cả nước.
Câu 15. Mật độ dân số vùng TD và MN Bắc Bộ thấp hơn so với mức trung bình cả nước.
Câu 16. Vùng TD và MN Bắc Bộ có diện tích trồng ngô lớn thứ hai cả nước.
HOẠT ĐỘNG 2: TỰ LUẬN
a. Mục tiêu: Thông qua các câu hỏi giúp HS củng cố lại kiến thức đã được học từ bài 1 đến bài 8  ở mức độ thông hiểu, vận dụng.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Giao nhiệm vụ: 
GV cho HS thảo luận nhóm
Nhóm 1,2: 
- Trình bày đặc điểm phân hoá thiên nhiên (địa hình, khí hậu…) giữa Tây Bắc và Đông Bắc vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
- Nêu thế mạnh để phát triển công nghiệp, lâm – nông – thuỷ sản, du lịch vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ.
Nhóm 3,4:
-  Phân tích vị thế của Thủ đô Hà Nội.
- Trình bày vấn đề phát triển kinh tế biển ở vùng đồng bằng sông Hồng.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS  thảo luận  để trả lời lần lược các câu hỏi GV giao.  
Bước 3: Báo cáo kết quả và trao đổi, thảo luận: 
- Sau khi HS có sản phẩm, GV lần lượt gọi HS trình bày kết quả của mình: 
Bước 4: Kết luận và nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá kết quả thảo luận, có thể khuyến khích cho điểm.
HOẠT ĐỘNG 3: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
b) Hướng dẫn thực hiện:
Bước 1: Giao nhiệm vụ: Bằng kiến thức đã học và sự hiểu biết của bản thân: Nêu vai trò của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ đối với sự phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng.
Bước 2: HS: lắng nghe và thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: HS báo cáo kết quả, HS nhận xét, bổ sung 
Bước 4: Đánh giá hoạt động học tập của HS.
* Dặn dò: Bám sát đề cương ôn tập, chuẩn bị cho KT cuối kì 1.
	

